
大切な表現 解説＆例文/Giải thích mẫu câu và ví dụ 

◆第２０課 けいけんを話
はな

す －修学旅行
しゅうがくりょこう

－ [〜たことがあります。] 
Bài 20 Cách nói về kinh nghiệm của bản thân – Tham quan cuối khóa – 

けいけんを話
はな

す/Cách nói về kinh nghiệm

解
かい

 説
せつ

/Giải thích 

この写真
しゃしん

を見
み

たことがあります。 / Tôi đã từng xem bức ảnh này. 

～たことがあります。 

☆けいけんを話
はな

す言
い

い方
かた

です。 / ☆Đây là cách nói về kinh nghiệm của bản thân. 

≪動詞
ど う し

の【た形
けい

】≫に「ことがあります」「ことがありません」をつけます。 

Chúng ta thêm "ことがあります" hoặc "ことがありません" sau <<động từ {thể -ta}>>. 

【た形
けい

】の作
つく

り方
かた

は、第 13課
だいじゅうさんか

を見
み

てください。 / Về cách cấu tạo {thể -ta}, hãy xem bài 13. 

[例
れい

]/ [ví dụ] 

京都
き ょ う と

に行
い

ったことがあります。 / Tôi đã từng đi Kyoto.

北海道
ほっかいどう

には、まだ行
い

ったことがありません。 /Tôi chưa từng đi Hokkaido. 

友
と も

だちと話
はな

すときは、「こと（が）ある」「こと（が）ない」になります。 / Khi nói với bạn bè, chúng ta 

dùng "こと（が）ある" hoặc "こと（が）ない". 

[例
れい

]/ [ví dụ] 

その店
みせ

、行
い

ったことあるよ。 / Mình từng đến cửa hàng đó rồi. 

こんなへんな話
はなし

、聞
き

いたことない。 / Mình chưa từng nghe chuyện lạ lùng như vậy. 

A:「このゲーム、やったことある？」 / "Cậu chơi trò này bao giờ chưa?" 

B:「ううん。やってみてもいい？」 / "Chưa. Mình chơi thử được không?" 
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大切な表現 解説＆例文/Giải thích mẫu câu và ví dụ 

◆第２０課 けいけんを話
はな

す －修学旅行
しゅうがくりょこう

－ [〜たことがあります。] 
Bài 20 Cách nói về kinh nghiệm của bản thân – Tham quan cuối khóa – 

けいけんを話
はな

す

例
れい

 文
ぶん

 

東京
とうきょう

ディスニーランドには 3
さん

回
かい

行
い

ったことがあります。 

日本語
に ほ ん ご

のスピーチ大会
たいかい

に出
で

たことがあります。 

富士山
ふ じ さ ん

に登
のぼ

ったことがありません。登
のぼ

ってみたいです。 

私
わたし

は漢字
か ん じ

を勉強
べんきょう

したことがありません。 

高橋
たかはし

さんは、一度
い ち ど

も学校
がっこう

を休
やす

んだことがありません。 

あの人
ひと

とまだ話
はな

したことがありません。 

温泉
おんせん

に入
はい

ったことがあります。温
あたた

かくて、気持
き も

ちがよかったです。 

電子
で ん し

辞書
じ し ょ

を使
つか

ったことがないから、使
つか

い方
かた

がわかりません。 

A:「大阪
おおさか

に来
く

るのははじめてですか？」 

B:「いいえ、何度
な ん ど

も来
き

たことがあります。」 

A:「海外
かいがい

旅行
り ょ こ う

に行
い

ったことがありますか？」 

B:「はい。2
に

年前
ねんまえ

、ハワイに行
い

きました。」 

A:「たこやき、食
た

べたことある？」 

B:「うん、ある。おいしかったよ。」 

A:「新幹線
しんかんせん

に乗
の

ったことある？」 

B:「ううん、ない。だから修学
しゅうがく

旅行
り ょ こ う

、すごく楽
たの

しみ。」 

A:「日本
に ほ ん

の映画
え い が

、何
なに

か見
み

たことある？」 

B:「うん。でも映画
え い が

のタイトル、忘
わす

れちゃった。」 
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Cách nói về kinh nghiệm của bản thân 

 

Câu ví dụ 

Tôi đã từng đi công viên Tokyo Disneyland 3 lần.  

Tôi đã từng dự thi hùng biện tiếng Nhật. 

Tôi chưa từng leo núi Phú sĩ nên muốn leo thử. 

Tôi chưa từng học chữ Hán. 

Takahashi chưa lần nào nghỉ học. 

Tôi chưa lần nào nói chuyện với người đó. 

Tôi đã từng tắm suối nước nóng. Nó ấm và dễ chịu. 

Tôi chưa dùng kim từ điển lần nào nên không biết cách dùng. 

 

A: "Đây là lần đầu tiên bạn đến Osaka phải không?" 

B: "Không, tôi đến nhiều lần rồi." 

 

A: "Bạn đi du lịch nước ngoài bao giờ chưa? 

B: "Mình đi rồi. Hai năm trước mình đã đi Hawaii." 

 

A: "Cậu ăn Takoyaki bao giờ chưa? 

B: "Rồi, mình ăn rồi. Rất ngon." 

 

A: "Cậu đi tàu Shinkansen bao giờ chưa?" 

B: "Chưa, mình chưa đi. Vì thế, mình rất mong khi tham quan cuối khóa sẽ được đi." 

 

A: "Cậu đã xem bộ phim nào của Nhật chưa?" 

B: "Có, nhưng mình quên mất tên phim rồi." 
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